
TUẦN LỚP Y1AB RHM1 Y1CD DƯỢC 1 Y2AB Y2CD DƯỢC 2

28 GĐ SÁNG 305- 407* -507(A2)

02/03-06/03 GĐ CHIỀU 305- 407* -507(A2)

07g30 - 08g20 TT.KN3/ ĐDCB 5 HÓA LÝ DƯỢC
08g30 - 09g20 TT.KN3/ ĐDCB 5 HÓA LÝ DƯỢC

THỨ 09g30 -10g20 GIÁO GIÁO GIÁO GIÁO TT.KN4/ ĐDCB 5 HÓA LÝ DƯỢC
10g30 - 11g20 DỤC DỤC DỤC DỤC TT.KN4/ ĐDCB 5 P. 508 (Khu A2)

HAI 13g30 - 14g20 NN2 TT.KN5
14g30 - 15g20 QUỐC QUỐC QUỐC QUỐC NN2 TT.KN5

02/03 15g30 - 16g20 PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG NN2 TT.KN6
16g30 - 17g20 P. 307 (lớp A) + 308 (lớp B) TT.KN6

07g30 - 08g20 KÝ SINH HÓA SINH HÓA SINH

08g30 - 09g20 KÝ SINH HÓA SINH HÓA SINH

THỨ 09g30 -10g20 GIÁO GIÁO GIÁO GIÁO HÓA SINH KÝ SINH KÝ SINH

10g30 - 11g20 DỤC DỤC DỤC DỤC HÓA SINH KÝ SINH KÝ SINH

BA 13g30 - 14g20 HÓA SINH TT.KN3 HÓA SINH
14g30 - 15g20 QUỐC QUỐC QUỐC QUỐC HÓA SINH TT.KN3 HÓA SINH

03/03 15g30 - 16g20 PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG HÓA SINH TT.KN4 HÓA SINH

16g30 - 17g20 HÓA SINH TT.KN4 P. 305-407*-507(A2)

07g30 - 08g20 ĐDCB 4 NN2
08g30 - 09g20 ĐDCB 4 NN2

THỨ 09g30 -10g20 GIÁO GIÁO GIÁO GIÁO ĐDCB 4 NN2
10g30 - 11g20 DỤC DỤC DỤC DỤC ĐDCB 4 P. 307 (lớp A) + 308 (lớp B)

TƯ 13g30 - 14g20 ĐDCB 3 TT.KN1 HÓA LÝ DƯỢC
14g30 - 15g20 QUỐC QUỐC QUỐC QUỐC ĐDCB 3 TT.KN1 HÓA LÝ DƯỢC

04/03 15g30 - 16g20 PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG ĐDCB 3 TT.KN2 HÓA LÝ DƯỢC

16g30 - 17g20 ĐDCB 3 TT.KN2 P. 508 (Khu A2)

07g30 - 08g20 TT.KN1/ ĐDCB 6 TT.THDK1-BC-N2
08g30 - 09g20 TT.KN1/ ĐDCB 6 TT.THDK1-BC-N2

THỨ 09g30 -10g20 GIÁO GIÁO GIÁO GIÁO TT.KN5/ ĐDCB 6 TT.THDK1-BC-N2
10g30 - 11g20 DỤC DỤC DỤC DỤC TT.KN5/ ĐDCB 6 TT.THDK1-BC-N2

NĂM 13g30 - 14g20 TT.KN2/ ĐDCB 1 HÓA SINH TT.THDK1-BC-N2
14g30 - 15g20 QUỐC QUỐC QUỐC QUỐC TT.KN2/ ĐDCB 1 HÓA SINH TT.THDK1-BC-N2

05/03 15g30 - 16g20 PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG TT.KN6/ ĐDCB 1 HÓA SINH TT.THDK1-BC-N2
16g30 - 17g20 TT.KN6/ ĐDCB 1 HÓA SINH TT.THDK1-BC-N2

07g30 - 08g20 ĐDCB 2
08g30 - 09g20 ĐDCB 2

THỨ 09g30 -10g20 GIÁO GIÁO GIÁO GIÁO ĐDCB 2
10g30 - 11g20 DỤC DỤC DỤC DỤC ĐDCB 2

SÁU 13g30 - 14g20
14g30 - 15g20 QUỐC QUỐC QUỐC QUỐC

06/03 15g30 - 16g20 PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

THỨ 08g30 - 09g20
09g30 -10g20

BẢY 10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

07/03 14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

508* - 602 (A2)
508* - 602 (A2)

THI LẠI GIẢI PHẪU 1

P. 602 - P. Máy 603

Sáng: 207 - 208 - 307* (khu A2)

LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY1ABCD_NH18-19.xlsx
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY1ABCD_NH18-19.xlsx
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY1ABCD_NH18-19.xlsx
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY1ABCD_NH18-19.xlsx
LICH GIANG CA NAM/KE HOACH GIANG DUONG CA NAM 2017-2018.xls
LICH GIANG CA NAM/KE HOACH GIANG DUONG CA NAM 2017-2018.xls
LICH GIANG CA NAM/KE HOACH GIANG DUONG CA NAM 2017-2018.xls


TUẦN LỚP

28 GĐ SÁNG

02/03-06/03 GĐ CHIỀU
07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20
10g30 - 11g20

HAI 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

02/03 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

BA 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

03/03 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

TƯ 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

04/03 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

NĂM 13g30 - 14g20
14g30 - 15g20

05/03 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

SÁU 13g30 - 14g20
14g30 - 15g20

06/03 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

THỨ 08g30 - 09g20
09g30 -10g20

BẢY 10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

07/03 14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

RHM2 RHM3 RHM4 RHM5
P. 9 (khu B) P. 10 (khu B) P. 7 (khu B)

P. 9 (khu B) P. 10 (khu B) P. 11 (khu B) P. 7 (khu B)
SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH SINH HỌC MIỆNG ĐL CMĐCSVN

SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH SINH HỌC MIỆNG ĐL CMĐCSVN

SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH TÂM LÝ Y HỌC ĐL CMĐCSVN

SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH TÂM LÝ Y HỌC ĐL CMĐCSVN

TT ĐDCB CHỮA RĂNG

TT ĐDCB CHỮA RĂNG

TT ĐDCB 

TT ĐDCB 

SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH NỘI NHA ĐIỀU TRỊ RĂNG TRẺ EM

SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH NỘI NHA ĐIỀU TRỊ RĂNG TRẺ EM

SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH NHA KHOA CỘNG ĐỒNG ĐIỀU TRỊ RĂNG TRẺ EM

SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH NHA KHOA CỘNG ĐỒNG ĐIỀU TRỊ RĂNG TRẺ EM

Sáng: P. 10 (khu B)

TT ĐDCB NHI KHOA NHẬP MÔN NHA CHU NK CẤY GHÉP

TT ĐDCB NHI KHOA NHẬP MÔN NHA CHU NK CẤY GHÉP

TT ĐDCB SẢN PHỤ KHOA CHẤN THƯƠNG & NHIỄM TRÙNG HÀM MẶT CHRMCB

TT ĐDCB SẢN PHỤ KHOA CHẤN THƯƠNG & NHIỄM TRÙNG HÀM MẶT CHRMCB

MÔ PHÔI RM DÂN SỐ HỌC SINH HỌC MIỆNG ĐL CMĐCSVN

MÔ PHÔI RM DÂN SỐ HỌC SINH HỌC MIỆNG ĐL CMĐCSVN

VI SINH THI NỘI KHOA NHẬP MÔN NHA CHU ĐL CMĐCSVN

VI SINH Liên hệ BM NHẬP MÔN NHA CHU ĐL CMĐCSVN

GIẢI PHẪU RĂNG (2 tiết) GIẢI PHẪU RĂNG (2 tiết) CHỮA RĂNG BỆNH LÝ U & DTBS HM

CHỮA RĂNG BỆNH LÝ U & DTBS HM

SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH SẢN PHỤ KHOA PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH ĐT DP NHA CHU

SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH SẢN PHỤ KHOA PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH ĐT DP NHA CHU

VẬT LIỆU NHA KHOA ĐẠI CƯƠNG VỀ NK TRẺ EM ĐL CMĐCSVN
VẬT LIỆU NHA KHOA ĐẠI CƯƠNG VỀ NK TRẺ EM ĐL CMĐCSVN

VẬT LIỆU NHA KHOA NHA KHOA CỘNG ĐỒNG (2 tiết) ĐL CMĐCSVN

VẬT LIỆU NHA KHOA Sáng: P. 9 (khu B) ĐL CMĐCSVN

SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH NHI KHOA THI MÔ PHỎNG NHA KHOA BỆNH LÝ U & DTBS HM

SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH NHI KHOA P. 301 (khu A2) BỆNH LÝ U & DTBS HM

SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH SẢN PHỤ KHOA ĐIỀU TRỊ RĂNG TRẺ EM

SINH LÝ BỆNH- MIỄN DỊCH SẢN PHỤ KHOA ĐIỀU TRỊ RĂNG TRẺ EM

MÔ PHÔI RM NGOẠI KHOA NỘI NHA ĐT DP NHA CHU

MÔ PHÔI RM NGOẠI KHOA NỘI NHA ĐT DP NHA CHU

VI SINH TÂM LÝ Y HỌC NHA KHOA CỘNG ĐỒNG THI ĐĐ BSRHM

VI SINH TÂM LÝ Y HỌC NHA KHOA CỘNG ĐỒNG P. 5 (khu B)

TT ĐDCB VẬT LIỆU NHA KHOA PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH NK CẤY GHÉP

TT ĐDCB VẬT LIỆU NHA KHOA PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH NK CẤY GHÉP

TT ĐDCB VẬT LIỆU NHA KHOA ĐẠI CƯƠNG VỀ NK TRẺ EM (2 tiết) CHRMCB

TT ĐDCB VẬT LIỆU NHA KHOA Chiều: P. 208 (khu A2) CHRMCB

P. 9 - 10*(khu B)

THI DA LIỄU - lúc:13g30

Liên hệ BM

THI GIỚI THIỆU VỀ NHA KHOA

P. 3&4 (khu B)

LICH GIANG CA NAM/KE HOACH GIANG DUONG CA NAM 2017-2018.xls
LICH GIANG CA NAM/KE HOACH GIANG DUONG CA NAM 2017-2018.xls
LICH GIANG CA NAM/KE HOACH GIANG DUONG CA NAM 2017-2018.xls
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY1ABCD_NH18-19.xlsx
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY1ABCD_NH18-19.xlsx
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY1ABCD_NH18-19.xlsx
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY1ABCD_NH18-19.xlsx


TUẦN LỚP Y3AB Y3CD DƯỢC 3 Y4AB Y4CD Y5ABCD Y6ABCD

28 GĐ SÁNG P. 306 (khu A2)

02/03-06/03 GĐ CHIỀU

7h30 - 9h TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

THỨ 9h30 - 11h TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

HAI 13h30 - 15h TT.GPB1/DƯỢC2 THI DA LIỄU TTLS

02/03 15h30 - 17h TT.GPB1 TT.DƯỢC2 P. 407-408-507-508-602 TTLS

7h30 - 9h TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

THỨ 9h30 - 11h TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

BA 13h30 - 15h TT.GPB2/DƯỢC3 NGOẠI NGỮ (4t) TTLS

03/03 15h30 - 17h TT.GPB2 TT.DƯỢC3 P. 307(A)+308 (B) TTLS

7h30 - 9h TTLS TTLS HÓA DƯỢC 2 TTLS TTLS TTLS TTLS

THỨ 9h30 - 11h TTLS TTLS HÓA DƯỢC 2 TTLS TTLS TTLS TTLS

TƯ 13h30 - 15h GPB GPB DTH DTH TT SKCĐ 4 TTLS

04/03 15h30 - 17h DDATTP DDATTP DTH DTH TT SKCĐ 4 TTLS

7h30 - 9h TTLS TTLS NGOẠI NGỮ 2 TTLS TTLS TTLS TTLS

THỨ 9h30 - 11h TTLS TTLS NGOẠI NGỮ 2 TTLS TTLS TTLS THI LẠI NHI

Sáng: 10g30 - P. 603

NĂM 13h30 - 15h TT.GPB3/DƯỢC1 NGOẠI NGỮ (4t) TT SKCĐ 4

05/03 15h30 - 17h TT.GPB3 TT.DƯỢC1 P. 307(C)+308 (D) TT SKCĐ 4

7h30 - 9h TTLS TTLS DƯỢC LÝ 1 TTLS TTLS TTLS TTLS

THỨ 9h30 - 11h TTLS TTLS DƯỢC LÝ 1 TTLS TTLS TTLS TTLS

SÁU 13h30 - 15h GPB GPB UNG BƯỚU UNG BƯỚU TT SKCĐ 4 TTLS

06/03 15h30 - 17h DDATTP DDATTP TT SKCĐ 4 TTLS

7h30 - 9h YHCT (4 tiết) YHCT (4 tiết)

THỨ 9h30 - 11h P. 307-308* (A2) P. 507-508*(A2)

BẢY 13h30 - 15h YHCT (4 tiết)

07/03 15h30 - 17h P. 3&4 (khu B)

P. 306 - 307 - 308* - 408 (khu A2) P. 3&4* - 5 - 6 (Khu B)

THI LẠI KSNK - Thi tự luận

P. 6 (Khu B)

LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY2ABCD_NH18-19 CECICS.xls
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY3ABCD_NH18-19.xls
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY3ABCD_NH18-19.xls
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY2ABCD_NH18-19.xls
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY3ABCD_NH18-19.xls
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY3ABCD_NH18-19.xls
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY4ABCD_NH18-19.xls
LICH GIANG CA NAM/KE HOACH GIANG DUONG CA NAM 2017-2018.xls
LICH GIANG CA NAM/KE HOACH GIANG DUONG CA NAM 2017-2018.xls

